	HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & EDUCATION

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES
Department of Business English
	FINAL TEST OF ENGLISH FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (ENEE320437)
TERM II – SCHOOL YEAR: 2024-2025
Date of test: 03/06/2025
The paper has 48 questions, on 08 pages.

Duration: 60 minutes.


No materials are allowed.

	Invigilator 1’s signature
	Invigilator 2’s signature
	

	Examiner 1
	Examiner 2
	

	Raw score:
	Raw score:
	

	Converted score
	Converted score
	Student’s name:

Student ID No.

Ordinal No. :
………..Room:


	
	
	


ANSWER KEY
PART I – VOCABULARY AND STRUCTURE

There are 25 items in this part
Choose the best options or answer A, B, C or D for each item below (25x0.2m=5.0 marks)

1. B. Cadmium
2. 
C. Volt

3. D. silicon Zener diode having 5% tolerance and 1.2V Zener voltage
4. C. To resist the flow of electric current

5. C. Hydropower is one of the most important renewable energy resources.
6. .A. compression stroke
 
7. .A. amplitude


8. 
C. electrocution

 
9. D. It allows current to pass in one direction only

10. 
D. short circuit 
11. C. To provide a safe and stable path for excess electricity to escape
12. A. Because their conductivity can be controlled 
13. D. The LED is connected in series with a transistor.
14. C. a Zener diode and a transistor

15. C. Diode

16. B. a transformer

17. 
B. electrons
 
18. C. electromagnetic induction

19. B. red, yellow, yellow, white, red
20. 
D. A respirator 
21. C. Reverse current direction

22. D. 42MΩ ±20%
23. B. danger
24. D. it can spin more smoothly 
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D. 


PART II – READING 

There are 10 items in this part
Choose the best options or answer A, B, C or D for each item below (10 x 0.2 m=2 marks)

25. D. Brushes and commutator 
26. C. They avoid friction-related losses due to the absence of brushes
27. D. Their rotation is precisely controlled by pulse 
28. A. The speed of a synchronous motor directly matches the frequency of its power supply 
29. C. It comprises a permanent magnet and is driven by externally modulated fields
30. D. Changes in the direction of magnetic fields in the stationary coils 

Questions 32-35: 

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage to complete the summary below.
(32) complicated, 
(33) larger magnets. 
(34) battery life 
(35) Brushed 
PART III – CLOZE TEXT 

There are 5 items in this part
Choose one of the words or phrases in the box to complete each blank in the text below (5x0.2m=1.0 mark)
	electrode
solution
electrolyte
current collector
positive electrode
leakage
ions
electrons
rechargeable
resistance
protons
dry cell



	 (36) rechargeable. 
(37) current collector  
(38) electrolyte, 

(39) electrons, 
(40) leakage.


PART IV – TRANSLATION 

There is one passage in this part
Write Vietnamese version of the following text on the Answer sheet (1x2m=2.0 marks)

41. Tụ điện là linh kiện thụ động để lưu trữ hoặc giải phóng năng lượng điện được cung cấp (điện tích), bằng cách chặn dòng điện 1 chiều trong khi cho dòng điện xoay chiều đi qua, đặc biệt là cho dòng điện tần số cao đi qua rất tốt. (42) Tụ điện được sử dụng để lưu trữ và giải phóng điện tích. Khả năng lưu trữ điện tích của tụ điện được gọi là điện dung của tụ điện, được đo bằng farad (F).

(43) Một tụ điện thông thường có dạng hai tấm dẫn điện được ngăn cách bởi một lớp cách điện. Loại nguyên tố trong mạch này không thể cho dòng điện một chiều (DC) đi qua vì các electron không thể chạy qua lớp điện môi. (44) Tuy nhiên, tụ điện cho dòng điện xoay chiều (AC) đi qua vì điện áp xoay chiều khiến tụ điện liên tục sạc và xả, lưu trữ và giải phóng năng lượng. (45) Thật vậy, một trong những công dụng chính của tụ điện là cho dòng điện xoay chiều đi qua trong khi chặn dòng điện một chiều, một chức năng được gọi là 'ghép nối AC'.

(46) Khi dòng một chiều chạy qua mạch có tụ điện, tụ điện sẽ lưu trữ điện tích đến mức tối đa, sau đó cản dòng điện lại. (47) Khi cho dòng xoay chiều chạy qua, tụ điện lưu trữ và giải phóng điện tích mỗi khi hướng dòng điện thay đổi, vì vậy chúng ta có thể cho rằng AC thực tế chạy qua được tụ điện. (48) Lượng điện tích có thể được lưu trữ trong tụ điện được gọi là điện dung. Điện dung càng cao hoặc tần số AC càng cao thì dòng điện chạy qua càng nhiều.
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